
Từ Đến 
I Thị trấn Buôn Trấp 
1 Đường Bà Triệu Đường N'Trang Gưh Đường Hoàng Văn Thụ 5,000,000  
2 Đường Hoàng Văn Thụ Đường Cao Thắng Đường Lý Thường Kiệt 3,500,000  
3 Đường Lý Thường Kiệt Đường Hùng Vương Đường Hòang Văn Thụ 3,000,000  
4 Đường Hùng Vương Đường Lý Thường Kiệt Đường Bà Triệu 3,500,000  

Đường Nguyễn Chí Thanh Đường YJút 1,500,000  
Đường YJút Đường Lê Lợi 2,000,000  

5 Đường N'Trang Gưh Đường Bà Triệu Đường Cao Thắng 3,500,000  
Đường Cao Thắng Đường YBihAleo 800,000     
Đường YBihAleo Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 500,000     
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Bờ sông Krông Ana 300,000     

6 Đường Mai Hắc Đế Đường Nơ Trang Gưh Hoàng Văn Thụ 2,500,000  
7 Đường cao Thắng Đường Nơ Trang Gưh Đường Nơ Trang Long 250,000     
8 Đường Nguyễn Tất Thành Đường Hùng Vương Đường Chu Văn An 3,000,000  

Đường Chu Văn An Cầu Bệnh viện 2,500,000  
Nguyễn Tất Thành (nối dài) Cầu Bệnh viện Đầu Đèo Cư Mbao 200,000     

9 Đường Chu Văn An Đường Nguyễn Tất Thành Đường Nguyễn Chí Thanh 2,000,000  
Đường Chu Văn An nối dài Đường Nguyễn Chí Thanh Giáp Hồ Sen 500,000     

10 Đường Nguyễn Chí Thanh Đường Hùng Vương Đường Chu Văn An 1,500,000  
Đường Nguyễn Chí Thanh Đường Chu Văn An Đường Nguyễn Đình Chiểu 500,000     

11 Đường Nguyễn Du Đường Chu Văn An Đường Tôn Thất Tùng 1,000,000  
Đường Tôn Thất Tùng Hết Nhà trẻ Đội 3 Nông trường 1 500,000     
Hết Nhà trẻ Đội 3 Nông trường 1 Ngã 3 buôn Êcăm 300,000     

12 Đường Lê Duẩn Đường Nguyễn Tất Thành Giáp Trung tâm GDTX huyện 800,000     
13 Đường Lê Thánh Tông Đường Nguyễn Tất Thành Đường Nguyễn Chí Thanh 500,000     
14 Đường Phan Bội Châu Đường Nguyễn Tất Thành Đường Nguyễn Chí Thanh 500,000     
15 Đường Nguyễn Huệ Đường Nguyễn Tất Thành Đường Nguyễn Chí Thanh 500,000     
16 Đường Nguyễn Trãi Đường Nguyễn Tất Thành Đường Nguyễn Chí Thanh 500,000     

ĐVT: Đồng/m2
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17 Đường Lê Lợi Đường Hùng Vương Đường Chu Văn An 500,000     
18 Đường Trần Phú Đường Hùng Vương Đường Chu Văn An 500,000     
19 Đường Lê Hồng Phong Đường Hùng Vương Đường Chu Văn An 500,000     
20 Đường Trần Hưng Đạo Đường Hùng Vương Đường Chu Văn An 500,000     
21 Đường YJút Đường Hùng Vương Đường Chu Văn An 500,000     
22 Đường Phan Đình Giót Đường Hùng Vương Đường Chu Văn An 500,000     
23 Đường Ngô Quyền Đường Hùng Vương Đường Nguyễn Đình Chiểu 500,000     
24 Đường Hai Bà Trưng Đường NguyễnThi Minh Khai Đường Phạm Hồng Thái 300,000
25 Đường Võ Thị Sáu Đường Nguyễn Tất Thành Đường Hai Bà Trưng 400,000
26 Đường Nguyễn Chánh Đường Nguyễn Tất Thành Đường Hai Bà Trưng 400,000
27 Đường Phạm Sĩ Đường Nguyễn Tất Thành Đường Hai Bà Trưng 400,000
28 Đường Y Ngông Đường Nguyễn Tất Thành Đường Phạm Hồng Thái 500,000
29 Đường Phan Đăng Lưu Đường Nơ Trang Gưh Đường Hai Bà Trưng 400,000
30 Hẻm Võ Thị Sáu Đường Võ Thị Sáu Đường Nguyễn Thị Minh Khai 300,000
31 Đường Nguyễn Trung Trực Đường Nguyễn Du Đường Trần Hưng Đạo 450,000
32 Đường Nguyễn Đình Chiểu Đường Ngô Quyền Đường Lê Quý Đôn 300,000
33 Đường Lê Quý Đôn Đường Ngô Quyền Đầu ranh giới thôn 2 400,000     
34 Đường Hoàng Văn Thụ Đường Lý Thường Kiệt Đường Hòang Diệu 300,000     

Đường Lý Thường Kiệt Đường Mai Hắc Đế 2,000,000  
Đường Mai Hắc Đế Đường Cao Thắng 1,000,000  

35 Tỉnh lộ 2 Giáp xã EaBông Hết Bến xe khách 600,000     
Hết Bến xe khách huyện Ngã 3 Hồ Sen 900,000     

36 Đường nội thị Tỉnh lộ 2 Hết nhà văn hoá thôn Quỳnh Tân 3 600,000     
Đường nội thị Hết nhà văn hoá thôn Quỳnh Tân 3 Ranh giới xã Băng Adênh 400,000     

37 300,000     
38 Khu vực còn lại 150,000     
II Xã Đ'rây Sáp 
1 Tỉnh lộ 2 Giáp thành phố Buôn Ma Thuột Giáp xã EaNa 400,000     
2 Đường đi buôn Kuốp 2 Ngã 3 giáp Trụ sở Thôn Drây Sáp Ngã 3 An Na 250,000     
3 Đường liên xã Ngã 3 thôn An Na Giáp xã EaNa 200,000     
4 Đường thôn Đồng Tâm Giáp Trụ sở Thôn Drây Sáp Giáp xã Hoà Phú (Buôn Ma Thuột 150,000     
5 Khu vực chợ Drây Sáp Giáp Trụ sở Thôn Drây Sáp Tỉnh lộ 2 mới (hướng đi Buôn Trấp) 800,000     

Các đường giao với Tỉnh lộ 2, nhánh Tỉnh lộ 2 có chỉ giới quy họach lớn hơn 5m (trừ các đường đã có ở phần trên)
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6 Khu dân cư còn lại 100,000     
III Xã EaNa
1 Tỉnh lộ 2 Đèo Ea Na (giáp xã Drây Sáp) Ngã 3 Trường Nguyễn Trãi 600,000     

Ngã 3 Trường Nguyễn Trãi Hội trường thôn Tân Lập 1,000,000  
Hội trường thôn Tân Lập Ngã 3 Nhà thờ Quỳnh Ngọc 1,200,000  
Ngã 3 Nhà thờ Quỳnh Ngọc Bưu Điện Buôn Tor 2,000,000  
Bưu Điện Buôn Tor Ngã 3 (lên đồi 556) 1,000,000  
Ngã 3 (lên đồi 556) Giáp xã Ea Bông 800,000     

2 Đường liên xã Tỉnh lộ 2 Giáp xã Đ'rây Sáp 200,000     
3 Đường liên thôn Ngã 3 Ea Tung (Đài tưởng niệm) Hộ trường thônTân Thắng 300,000     

Hộ trường thônTân Thắng Ngã 3 đường vào Buôn Drai 200,000     
4 Đường liên thôn Ngã 3 tỉnh lộ 2 (chợ Quỳnh Ngọc) Hết thôn Quỳnh Ngọc 300,000     

Hết thôn Quỳnh Ngọc Hết Trụ sở thôn Quỳnh Ngọc 1 200,000     
Hết Trụ sở thôn Quỳnh Ngọc 1 Giáp bờ sông Krông Ana 150,000     

5 Khu dân cư còn lại 100,000     
IV Xã EaBông 
1 Tỉnh lộ 2 Giáp xã Ea Na Bưu điện Văn hoá xã Ea Bông 800,000     

Bưu điện Văn hoá xã Ea Bông Hết chợ cũ Ea Bông 1,000,000  
Hết chợ cũ Ea Bông Hết ranh giới đất Trụ sở UBND xã Ea Bông      800,000 
Hết ranh giới đất Trụ sở UBND xã Ea Bông Giáp Thị trấn Buôn Trấp 600,000     

2 Tỉnh lộ 10  Ngã 3 Công ty cà phê Krông Ana (Tỉnh lộ 2) Hết Buôn Kô 200,000     
Tỉnh lộ 10  Hết Buôn Kô Giáp ranh huyện Cư Kuin 150,000     

3 Khu dân cư còn lại 100,000     
V Xã Băng Adênh 
1 Đường giao thông liên xã Giáp thị trấn Buôn Trấp Ngã 3 Công ty SXKDTH 250,000     

Ngã 3 Công ty SXKDTH Ngã 3 Buôn K62 200,000     
2 Đường giao thông liên xã Ngã 3 Buôn K62 Ngã 3 Dốc 1 (giáp xã Dur Kmăl) 80,000       
3 Đường giao thông liên xã Ngã 3 cây Hương Giáp ranh xã Dur Kmăl 250,000     
4 Khu dân cư còn lại 60,000       

VI Xã Dur Kmăl
1 Đường giao thông liên xã Giáp xã Băng Adrênh Trụ sở UBND xã Dur Kmăl 200,000     
2 Đường giao thông liên xã Ngã 3 buôn Dur Giáp ranh xã Quảng Điền 150,000     

Giá đất huyện Krông Ana năm 2011 Trang 3



Từ Đến 
TT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG Mức giá

3 Đường giao thông liên xã Ngã 3 buôn Dur Chân đèo Buôn Triết 70,000       
4 Khu dân cư còn lại 60,000       

VII Xã Bình Hoà 
1 Tỉnh lộ 2 Cầu Bệnh viện (Giáp thị trấn Buôn Trấp) Hết ranh giới đất Trụ sở Hợp tác xã Quảng Đà 350,000     

Hết ranh giới đất Trụ sở Hợp tác xã Quảng Đà Giáp xã Quảng Điền 250,000     
2 Đường vào Quảng Điền Cầu Bệnh viện Đèo Cư Mbao (giáp xã Quảng Điền) 200,000     
3 Khu dân cư còn lại 70,000       

VIII Xã Quảng Điền 
1 Đường Tỉnh lộ 2 Giáp ranh xã Bình Hòa Hết Chợ Điện Bàn 250,000     
2 Đường giao thông liên xã Chân Đèo Cư Mbao Hết Chợ Cây Cóc 150,000     
3 Khu dân cư còn lại 70,000       
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